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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  21/7/2023 Dữ liệu là tài sản đặc biệt quan trọng trong chuyển đổi số. Để các quyết 

định có giá trị cần căn cứ khoa học, khách quan chính là dữ liệu và ý 

nghĩa của dữ liệu. Đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục cần thông 

tin, dữ liệu cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định. 

Phương pháp phân tích văn bản được sử dụng để phân tích quy trình ra 

quyết định dựa trên dữ liệu và tổng hợp thông tin, dữ liệu cho đảm bảo 

chất lượng. Nghiên cứu phân tích để kết nối quy trình ra quyết định dựa 

trên dữ liệu với các quy định bảo đảm chất lượng trong giáo dục đại 

học. Từ đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất 

lượng giáo dục thông qua việc ra quyết định dựa trên dữ liệu như: phát 

triển hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong; văn hóa chất 

lượng; bồi dưỡng nhân sự và phát triển nội dung dữ liệu. Trong bối 

cảnh chuyển đổi số, việc ra quyết định dựa trên dữ liệu chính là cơ chế 

để cơ sở giáo dục đại học dựa trên căn cứ khoa học và thực tiễn cải tiến 

liên tục, không ngừng nâng cao chất lượng.    
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1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh hiện nay, cơ sở giáo dục (CSGD) đại học thường đặt ra câu hỏi là chuyển đổi 

số bắt đầu từ đâu hay phát huy các lợi thế từ chuyển đổi số như thế nào. T. von Leipzig và các tác 

giả đã đưa ra cách giải quyết các vấn đề và thách thức phải đối mặt, trên cơ sở đó đề xuất phát 

triển một mô hình khởi động chuyển đổi số trong doanh nghiệp [1]. Bên cạnh đó, chất lượng giáo 

dục không chỉ cần thiết trước nhu cầu đổi mới mà nâng cao chất lượng là nhiệm vụ cốt yếu, 

xuyên suốt của CSGD và toàn xã hội [2]. Đảm bảo chất lượng là tập hợp các phương pháp về 

cách kiểm tra, duy trì và nâng cao chất lượng bằng các quy trình, công cụ và phương tiện khác 

nhau ở các cấp độ khác nhau bắt đầu từ chính sách cho đến cấp độ chương trình và khóa học [3]. 

Do vậy, vấn đề cần nghiên cứu là làm sao để các CSGD có thể đảm bảo và không ngừng nâng 

cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Dữ liệu là tài sản đặc biệt quan trọng của mỗi CSGD trong bước chuyển mình về công nghệ 

trên tất cả các lĩnh vực. L. Seres và các tác giả cho rằng khối lượng dữ liệu cũng như nơi lưu trữ 

chúng không còn là vấn đề, yếu tố quan trọng quyết định ngày nay là khả năng khai thác tiềm 

năng và sức mạnh của dữ liệu và đã áp dụng phân tích trên ba lĩnh vực theo dõi nhập học, tối ưu 

hóa tuyển sinh và tư vấn học tập [4]. Để các quyết định có giá trị, người lãnh đạo cần những căn 

cứ khách quan - các con số và hiểu rõ các con số đang nói gì [5]. Đảm bảo và nâng cao chất 

lượng giáo dục yêu cầu kết quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn sàng để cung 

cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định [6]. Ngoài ra quản lý dữ 

liệu luôn yêu cầu đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn [7]. Như vậy, việc thu thập, phân 

tích, xử lý thông tin, dữ liệu như thế nào để có thể làm căn cứ đưa ra quyết định quản lý là rất cần 

thiết cho đảm bảo chất lượng [8].  

Mục đích của nghiên cứu là giúp các CSGD có các giải pháp để sẵn sàng thông tin dữ liệu và 

có thể dựa trên dữ liệu đó để ra quyết định quản trị, quản lý thích hợp. Chúng tôi thực hiện 

nghiên cứu phân tích quy trình ra quyết định dựa trên dữ liệu, các quy định bảo đảm chất lượng 

trong giáo dục đại học. Đối với đảm bảo chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam, thông tin, dữ 

liệu trong quản trị và đảm bảo chất lượng nhà trường được phân tích dựa trên các quy định cụ thể 

trong văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo [9]-[13]. Trên cơ sở tìm ra cơ chế ứng dụng, chúng tôi 

đề xuất các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc ra quyết định dựa 

trên dữ liệu. Các giải pháp được đề xuất là: phát triển hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên 

trong; văn hóa chất lượng; bồi dưỡng nhân sự và phát triển nội dung dữ liệu.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích văn bản để phân tích quy trình ra quyết định dựa 

trên dữ liệu, yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục trên phương diện thông tin, dữ liệu. 
Thông tin, dữ liệu trong quản trị và đảm bảo chất lượng nhà trường theo quy định cụ thể trong các 

văn bản: Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng CSGD đại học [9]; Thông tư số 36/2017/TT-

BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện 
công khai đối với CSGD và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân [10]. Thông tư số 

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 
về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo [11]. 

Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng về việc thay 
thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD [12]. Công 

văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự 
đánh giá CSGD đại học [13]. Trên cơ sở đó đề xuất các cơ sở giáo dục đại học đánh giá hiện trạng 

để tìm ra các giải pháp phù hợp cho việc phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số. Với mỗi giải 
pháp, trường đại học cần có đánh giá thực trạng, nhu cầu và mục tiêu hướng tới của mình để có 

các kế hoạch, chính sách nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy mô hình quản trị điều hành theo hướng 

bứt phá, đổi mới, sáng tạo để đảm bảo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. 
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3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Quy trình ra quyết định dựa trên dữ liệu 

Để ứng dụng vận hành theo mô hình số, các trường đại học phải có dữ liệu đầy đủ và dữ liệu 

có khả năng được lưu trữ, xử lý tập trung. Dữ liệu được xem là tài sản và năng lượng chung của 

trường và việc chuyển đổi số nhằm gia tăng năng suất, chất lượng, thay đổi cách thức làm việc 

giúp từng đơn vị thích ứng với sự thay đổi, phát triển vững mạnh trong xã hội số [3]. 

Ra quyết định dựa trên dữ liệu là các hành động, quyết sách dựa trên dữ liệu có chất lượng. 

Việc sử dụng dữ liệu một cách hệ thống và thông minh giúp đánh giá, kiểm tra, cải tiến chương 

trình, kế hoạch, quy trình thực hiện công tác. Thông qua quá trình quản lý, dữ liệu được sử dụng 

để đánh giá, kiểm tra và cải thiện các chương trình, hoạt động, hoặc chiến lược. Để ra quyết định 

dựa trên dữ liệu một cách hiệu quả, quá trình thực hiện qua bốn giai đoạn lặp lại gồm: Xây dựng 

câu hỏi chính, Thu thập và phân tích dữ liệu, Truyền đạt kết quả cho những người ra quyết định 

và Điều chỉnh các quy trình, tổ chức hoặc hệ thống (hình 1) [14]. 
 

 

Hình 1. Quy trình ra quyết định dựa trên dữ liệu [14] 

Giai đoạn 1: Xây dựng câu hỏi chính dựa trên mục tiêu giải quyết vấn đề thực tiễn. Từ bài 

toán cần giải quyết, xác định lộ trình, chiến lược đi kèm với các chỉ báo hay thước đo giúp đánh 

giá và giám sát quá trình thực hiện một cách hiệu quả. Các chỉ báo cần dữ liệu có chất lượng, độ 

tin cậy cao để cho thấy việc thực hiện đi đúng với mục tiêu ban đầu đặt ra. Thông tin đầu ra của 

chu kì trước sẽ là căn cứ có giá trị cho việc lập kế hoạch thực hiện chu kì tiếp theo.  

Giai đoạn 2: Thu thập và phân tích dữ liệu. Mục đích là để có được dữ liệu chất lượng cao 

đảm bảo phù hợp, chính xác và đủ độ tin cậy để làm căn cứ ra quyết định. Ngoài những yêu cầu 

về nhân lực, công cụ thu thập và phân tích cần có hệ thống chỉ báo để lượng hóa, đánh giá, giám 

sát dữ liệu từ đơn giản đến phức tạp. Các chỉ báo được tích hợp vào quy định, quy trình để tự 

động hóa việc thu thập, tích lũy thông tin. Thông tin sau khi thu thập được phân tích mô tả 

(Descriptive Analytics) giúp rút ra so sánh, đưa ra giả thuyết, đề xuất, kiến nghị giải pháp và 

phân tích suy luận (Inferential Analysis) giúp trả lời các câu hỏi mang tính dự đoán hoặc nhân 

quả dựa trên số liệu thống kê và mô hình. Sử dụng kỹ thuật kết nối các điểm dữ liệu (connecting 

the dots) để tạo nên ý tưởng mới, quyết định hoặc phương pháp nhằm giải quyết vấn đề.  

Giai đoạn 3: Truyền đạt kết quả cho những người ra quyết định. Kết quả sau khi phân tích dữ 

liệu, được biểu diễn dưới các hình thức trực quan và sinh động như biểu đồ, đồ thị, dashboard… 

để chia sẻ với những người ra quyết định. Dữ liệu được phổ biến thông qua nhiều kênh và hình 

thức truyền thông khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu thông tin của các bên liên quan. Dữ liệu qua 

phân tích được cập nhật, hiệu chỉnh theo thời gian một cách dễ dàng, liên tục, nhất quán và có 

tính liên kết. Dữ liệu đáng tin cậy tạo môi trường tranh luận lành mạnh và mang tính xây dựng, 

cổ vũ cách nhìn đa chiều cho vấn đề, kích hoạt ý tưởng và sáng kiến của mỗi cá nhân tham gia. 
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Giai đoạn 4: Điều chỉnh các quy trình, tổ chức hoặc hệ thống. Sau khi ra quyết định để giải 

quyết các câu hỏi được đặt ra, cần kiểm tra dữ liệu có hỗ trợ hay xung đột với mục tiêu, chiến 

lược đã đặt ra ban đầu hay không. Nếu có thì người phân tích, xử lý dữ liệu linh hoạt thay đổi 

chiến lược cho phù hợp hoặc thay đổi cách xác định các chỉ báo, số liệu cần thu thập để dữ liệu 

gắn kết hơn. Người ra quyết định sử dụng thông tin thu thập được trong giai đoạn trước để đánh 

giá khoảng cách trong các quy trình, tổ chức hoặc hệ thống để kịp thời điều chỉnh, cải tiến. Sự lặp 

lại của chu trình với dữ liệu bổ sung tạo ra thông tin mới và các câu hỏi tiếp theo để thu thập và 

phân tích dữ liệu sâu hơn, đó cũng chính là nguyên lý của đảm bảo chất lượng.  

3.2. Các quy định về thông tin, dữ liệu trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học 

Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học có yêu cầu về thông tin dữ liệu 

phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho 

việc ra quyết định. Theo các yêu cầu trong 25 tiêu chuẩn đánh giá thì thông tin đảm bảo chất 

lượng bên trong CSGD gồm các văn bản, hồ sơ, tài liệu như: Chính sách, chiến lược, kế hoạch, 

quy chế, quy định, quy trình, báo cáo, nghị quyết, đề án, biên bản… Thông tin, dữ liệu để hỗ trợ 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và phục vụ cộng đồng được quy định trong 

từng tiêu chuẩn và được mô tả cụ thể trong các lĩnh vực quản lý như: Nguồn nhân lực, Tài chính, 

Cơ sở vật chất, Tuyển sinh và nhập học, Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Phục vụ cộng đồng. Chi 

tiết Nội dung thông tin/dữ liệu được yêu cầu trong mỗi tiêu chuẩn được trình bày theo lĩnh vực 

quản lý như bảng 1 [9].  

Bảng 1. Nội dung thông tin, dữ liệu phục vụ cho đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục [12] 

TT Lĩnh vực  Nội dung thông tin/dữ liệu Tiêu chuẩn 

1 

Quản lý 

Nguồn 

nhân lực 

Đội ngũ nhân lực:  

- Cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn 

- Kết quả nghiên cứu khoa học và công bố 

- Kết quả đánh giá hiệu quả công việc 

- Kết quả thi đua, khen thưởng 

- Dữ liệu các hoạt động phục vụ cộng đồng  

Tiêu chuẩn 6. Quản 

lý nguồn nhân lực 

 

2 

Quản lý 

Tài 

chính 

- Nhu cầu kinh phí cho hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác 

- Cơ cấu thu, chi 

- Báo cáo kiểm toán 

- Báo cáo về tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng hằng năm 

- Cơ sở dữ liệu (CSDL) khảo sát đánh giá về kết quả và các chỉ số tài 

chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 

- Nhu cầu kinh phí đầu tư cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị công nghệ 

thông tin, nguồn học liệu, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến 

Tiêu chuẩn 7. Quản 

lý tài chính và cơ sở 

vật chất 

Tiêu chuẩn 25. Kết 

quả tài chính và thị 

trường 

3 

Quản lý 

Cơ sở 

vật chất 

- Nhu cầu đầu tư cho CSVC và cơ sở hạ tầng, phương tiện dạy và 

học, phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH và 

hoạt động khác 

- Dữ liệu đánh giá về hiệu quả đầu tư và cải thiện cơ sở vật chất và cơ 

sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị 

- Dữ liệu đánh giá sử dụng trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng 

- Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng CSVC với nhu cầu đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng 

- Kế hoạch, nhu cầu kinh phí đầu tư về thiết bị công nghệ thông tin và 

cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo 

mật và quyền truy cập; nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư 

viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến 

Tiêu chuẩn 7. Quản 

lý tài chính và cơ sở 

vật chất 

Tiêu chuẩn 25. Kết 

quả tài chính và thị 

trường 
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TT Lĩnh vực  Nội dung thông tin/dữ liệu Tiêu chuẩn 

4 

Quản lý 

Tuyển 

sinh và 

nhập học 

- CSDL, thống kê kết quả tuyển sinh và nhập học của ngành, chương 

trình đào tạo 

- Kết quả phân tích, đo lường về tuyển sinh và nhập học 

- Tổng hợp các ý kiến phản hồi của các bên liên quan tham gia công 

tác tuyển sinh, nhập học 

Tiêu chuẩn 13. Tuyển 

sinh và nhập học 

5 
Quản lý 

Đào tạo 

- CSDL khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học, cựu người học về 

chương trình dạy học, phương pháp và quy trình thực hiện kiểm tra, 

đánh giá, tổ chức các hoạt động dạy học 

- Dữ liệu đánh giá giảng viên, hoạt động tổ chức đào tạo 

- CSDL về người học tham gia chương trình đào tạo, các môn học/học 

phần (tuyển sinh đầu vào; kết quả rèn luyện và học tập các học kỳ; tỷ lệ 

tốt nghiệp, thôi học, tỷ lệ học lại, thi lại các môn học/học phần,...) 

- Tình trạng việc làm của người học tốt nghiệp 

Tiêu chuẩn 14. Thiết 

kế và rà soát chương 

trình dạy học 

Tiêu chuẩn 22. Kết 

quả đào tạo 

6 

Quản lý 

nghiên 

cứu khoa 

học 

 

- CSDL khảo sát về đánh giá, phản hồi của các bên liên quan đối với 

công tác NCKH, công tác quản lý nghiên cứu; sự hài lòng của các 

bên liên quan về chất lượng hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng 

viên, cán bộ nghiên cứu, người học 

- Kết quả tổng kết, đánh giá, thi đua, khen thưởng đối với quản lý 

nghiên cứu khoa học 

- Các kết quả đánh giá/xếp hạng về NCKH 

- CSDL về hoạt động nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên, 

người học 

- CSDL về các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm 

các trích dẫn, các tài sản trí tuệ 

- Hoạt động của các quỹ nghiên cứu, đánh giá về ngân quỹ cho từng 

loại hoạt động nghiên cứu 

- Đánh giá về kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương 

mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) 

Tiêu chuẩn 18. Quản 

lý nghiên cứu khoa học 

Tiêu chuẩn 23. Kết quả 

nghiên cứu khoa học 

 

7 

Quản lý 

các hoạt 

động 

phục vụ 

cộng 

đồng 

- CSDL về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. 

- CSDL khảo sát về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội 

+ Đánh giá về loại hình và khối lượng tham gia 

+ Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng của người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên 

+ Sự hài lòng của các bên liên quan đối với hoạt động kết nối và dịch 

vụ phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội 

Tiêu chuẩn 17. Các 

hoạt động phục vụ 

và hỗ trợ người học 

Tiêu chuẩn 21. Kết nối 

và phục vụ cộng đồng 

Tiêu chuẩn 24. Kết 

quả phục vụ cộng đồng 

3.3. Một số giải pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc ra quyết 

định dựa trên dữ liệu 

3.3.1. Phát triển hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong đủ mạnh 

Rào cản mà các trường đại học đang gặp phải hiện nay chính là việc phân mảnh dữ liệu và 

làm sao để dữ liệu từ các đơn vị có thể kết nối được với nhau theo cơ chế tự động. Các bên liên 

quan, các đơn vị chức năng trong trường đại học vẫn giao tiếp dữ liệu trên nhiều nền tảng, công 

cụ khác nhau và vì vậy chưa có được sự thống nhất dữ liệu. Vấn đề kết nối, truy xuất dữ liệu tự 

động rất khó được thực hiện vì bản chất những thông tin trao đổi hiện tại đang là những dữ liệu 

phi cấu trúc. Nhằm đảm bảo dữ liệu phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các 

bên liên quan, hỗ trợ cho việc ra quyết định thì trường đại học cần hệ thống thông tin đảm bảo 

chất lượng bên trong đáp ứng các tiêu chí như: 

- Tổ chức theo cơ chế phân cấp, phân quyền theo người dùng. 

- Dữ liệu lưu trữ thống nhất. 
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- Được thiết kế theo cấu trúc chặt chẽ, logic, đảm bảo tính liên kết. 

- Đảm bảo tính thừa kế dữ liệu – dữ liệu báo cáo theo chu kì. 

- Khả năng chia sẻ - dùng chung thông tin. 

- Dữ liệu được thu thập và phân tích theo cơ chế tự động 

- Dữ liệu lưu trữ đầy đủ theo quá trình. 

3.3.2. Phát triển văn hóa chất lượng nhấn mạnh yêu cầu ra quyết định dựa trên dữ liệu 

Văn hóa là một trong những khía cạnh quan trọng nhưng dễ bị lãng quên. Khi đạt đến một 

giới hạn nhất định chất lượng sẽ tự động chuyển hóa thành văn hóa chất lượng, là giá trị vô hình 

cao nhất của các tổ chức. Vì lý do này, ban lãnh đạo cần phải suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc và nỗ lực 

để giúp dẫn dắt văn hóa tổ chức đi đúng hướng. Sự thay đổi về văn hóa đòi hỏi các cá nhân, đơn 

vị phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và thoải mái chấp nhận thất bại. Các tổ chức thành 

công trong chuyển đổi số đều cho rằng những thay đổi về văn hoá khó khăn hơn là những thay 

đổi về công nghệ [15]. 

Để thay đổi về văn hóa thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số nhấn mạnh yêu cầu ra quyết định 

dựa trên dữ liệu, trường đại học cần ưu tiên phát triển và duy trì các giá trị bền vững. 

Đổi mới sáng tạo là yêu cầu bắt buộc trong cuộc cạnh tranh chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng 

mới, công nghệ mới, con người mới. Tư duy đổi mới sẽ giúp cho lãnh đạo và giảng viên, chuyên 

viên, nhân viên bắt kịp nhịp độ chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay. Người lãnh đạo là người 

tiên phong, và là người lắng nghe đề xuất, ủng hộ sáng kiến từ các bên liên quan. Việc ra quyết 

định dựa trên dữ liệu sẽ yêu cầu lãnh đạo, tất cả các phòng ban được liên kết thông qua quy trình, 

quy định và các chỉ số thực hiện, nhờ đó văn hóa của tổ chức sẽ trở nên bền chặt, vững mạnh 

hơn. Môi trường thông tin, dữ liệu dùng chung làm cho tất cả các đơn vị được gắn kết chặt chẽ, 

phối hợp tốt trong công việc, do đó việc thực hiện quy trình được trôi chảy, hiệu quả hơn. 

Quyết định dựa trên dữ liệu giúp lãnh đạo, quản lý mở rộng tầm nhìn, thoát khỏi các giới hạn 

truyền thống để tập trung làm tăng giá trị một cách nhiều nhất ở mức có thể. Đây là điểm khác 

biệt nổi bật giữa văn hóa quản trị tiên tiến so với văn hoá quản lý truyền thống. Trong thế giới 

phẳng và kết nối, tư duy hướng ngoại, chia sẻ lợi ích để cùng có lợi chính là cách giúp tổ chức 

linh hoạt và thích nghi với thay đổi. Quyết định dựa trên dữ liệu giúp lãnh đạo vượt qua những 

“chiếc bẫy” trong tư duy - những điều có thể làm chậm lại hoặc “trật bánh” khỏi các sáng kiến có 

giá trị. Quyết định dựa trên dữ liệu là cơ sở nền tảng để các quy trình, bước giải quyết công việc 

trôi chảy, nhanh chóng, linh hoạt trên cơ sở tiếp thu ý kiến, phản hồi của các bên liên quan.  

Sự thành công của chuyển đổi số phải nằm ở trong tư duy, trong cách tiếp cận và giải quyết 

vấn đề hàng ngày, hàng giờ. Phát triển văn hóa chất lượng đòi hỏi tư duy số hóa, văn hóa nuôi 

dưỡng sự đổi mới, được xây dựng và thực hành trong một chiến lược lâu dài và kiên định [16].  

3.3.3. Bồi dưỡng kĩ năng cần thiết trong chuyển đổi số cho nhân sự của cơ sở giáo dục 

Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số góp phần đảm bảo tiến trình chuyển đổi số nhanh, 

hiệu quả và bền vững. Trường đại học cần đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, dịch vụ 

số, kinh doanh số… Nhân lực nòng cốt cần phải phát huy việc ra quyết định dựa trên dữ liệu để 

dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa, góp phần phát triển văn hóa dữ liệu trong tổ chức.  

Bên cạnh các chuyên gia công nghệ thông tin, công nghệ số giỏi, trường đại học cần ưu tiên 

cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo chuyển đổi số, công nghệ số trong và ngoài nước. 

Lãnh đạo, quản lý ở cấp trường và cấp phòng, khoa cần được trang bị kiến thức và hình thành kĩ 

năng chuyển đổi số, kỹ năng số và công nghệ số, đặc biệt trong ra quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà lãnh đạo phải có chiến lược rõ ràng, mạch lạc, phác thảo chương trình sử dụng dữ 

liệu trong quản trị, quản lý cho cá nhân và tập thể. Sự thay đổi trong tổ chức, phá vỡ quy luật 

hoạt động, quy trình và thực tiễn là hiệu ứng ban đầu trong quá trình chuyển đổi. Do đó, lãnh đạo 

cần có tầm nhìn rõ ràng về tương lai để sẵn sàng cam kết, đầu tư nguồn lực và thực hiện để biến 

tầm nhìn đó thành hiện thực. Lãnh đạo cần phải có tư duy và quan điểm về chiến lược chuyển đổi 

số tiến bộ hơn so với các thành viên khác nhằm bứt phá, vươn lên [17]. 
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Lãnh đạo phải thích ứng nhanh chóng và linh hoạt với các nền tảng công nghệ để có thể tiếp 

cận và thấu hiểu dữ liệu nguồn cho việc ra quyết định. Trên cơ sở dữ liệu được phân tích và báo 

cáo, lãnh đạo cần có khả năng phát hiện các lĩnh vực cần cải thiện trong tổ chức. Các nhà lãnh 

đạo chuyển đổi số phải tạo ra sự hài hòa giữa công nghệ và con người, tạo ra sự cân bằng để thúc 

đẩy tổ chức đến một tương lai thành công. 

Bên cạnh việc đầu tư nền tảng số, ứng dụng công nghệ số, lập kế hoạch triển khai chuyển đổi 

số thì trường đại học cũng cần đào tạo cán bộ kỹ thuật của đơn vị chuyên trách về công nghệ 

thông tin và dữ liệu. Ngoài ra, quyết định sẽ dựa trên số liệu của toàn trường, do đó trường cần 

bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng khai thác, phân tích và trình bày thông tin, dữ liệu số cho cán 

bộ, viên chức và người lao động trong các đơn vị. 

3.3.4. Phát triển nội dung dữ liệu đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan 

Trong đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, hàng năm trường đại học cần xử lý một tập 

hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp. Tính trung bình mỗi năm các đơn vị cần phân tích, thu thập, giám 

sát, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, trực quan, truy vấn để phục vụ cho hàng chục báo cáo 

với lượng số liệu lên đến hàng trăm trang.  

Trong công tác quản lý, điều hành việc phân tích dữ liệu để tìm ra tương quan mới, quy luật 

mới nhằm hỗ trợ ra quyết định là rất cần thiết. Với việc tổ chức dữ liệu tập trung, theo đúng cấu 

trúc hoạt động và dữ liệu gần với thời gian thực sẽ mang lại lợi thế cho nhà quản lý, điều hành.  

Tập hợp dữ liệu của trường đại học sẽ tăng rất nhanh trong thời gian đến theo xu thế phát triển 

chung. Như vậy, vấn đề đặt ra là dữ liệu phải thường xuyên được cập nhật, luôn luôn bảo mật 

thông tin, giúp cho công tác tổng hợp, liệt kê và xuất báo cáo đánh giá nhanh chóng, chính xác. 

Hệ thống quản lý thông tin đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trực tuyến ngoài chức 

năng phục vụ trực tiếp cho cán bộ làm công tác ĐBCL còn là cơ sở dữ liệu quan trọng để cung 

cấp thông tin cho lãnh đạo trong xem xét ra quyết định. 
 

 

Hình 2. Đề xuất nội dung dữ liệu theo một số KPI cho đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục 

• Số lượng đề tài NCKH (28) cấp Nhà nước/ Bộ/ Trường 

• Số lượng cán bộ cơ hữu NCKH (30) cấp Nhà nước/ 
Bộ/ Trường 

• Số lượng sách được xuất bản (31); cán bộ cơ hữu 

tham gia viết (32) Giáo trình/Tham khảo/ Hướng dẫn 
• Số lượng bài đăng tạp chí / báo cáo hội thảo (33); 

cán bộ cơ hữu viết bài: Quốc tế, cấp ngành trong 

nước/ cấp trường 

• Số bằng, phát minh sáng chế (37) 

• Các khoa/ viện đào tạo (13): số CTĐT, số sinh viên 

• Đơn vị trực thuộc (14): số lượng nghiên cứu 
viên/ nhân viên trung tâm nghiên cứu, chi 

nhánh/cơ sở 

• Số lượng giảng viên và nghiên cứu viên (15) cán 
bộ quản lý và nhân viên (16) có phân loại theo 

trình độ 
• Tổng số người học (21, 25) đăng kí dự thi/ trúng 

tuyển/ nhập học/ tốt nghiệp/quốc tế (22)/ nghiên 

cứu khoa học (24) 

• Tổng kinh phí từ các nguồn thu (42) 

• Tổng thu học phí hệ chính quy (43) 
• Tổng chi cho NCKH, chuyển giao công nghệ và 

phục vụ cộng đồng (44) 

• Tổng thu từ NCKH, chuyển giao công nghệ và 
phục vụ cộng đồng (45) 

• Tổng chi cho hoạt động đào tạo (46) 

• Tổng chi cho phát triển đội ngũ (47) 
• Tổng chi cho hoạt động kết nối doanh nghiệp, tư 

vấn và hỗ trợ việc làm (48) 

• Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (29) 

• Tỷ lệ sinh viên học được một phần/ không học 

được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc (%) 
• Tỷ lệ có việc làm đúng ngành đào tạo (%) sau 

6/12 tháng tốt nghiệp.  

• Tỷ lệ có việc làm trái ngành đào tạo (%) / Tỷ lệ 
tự tạo được việc làm (%).  

• Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm 

• Tỷ lệ sinh viên, có thể sử dụng được ngay (%) 

(Phải đào tạo thêm/đào tạo lại trên 6 tháng) 

Tài chính Khách hàng 

 Học tập và phát triển Quá trình nội bộ 
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Để có thể ra quyết định dựa trên dữ liệu, cơ sở giáo dục cần phát triển nội dung dữ liệu đảm 

bảo chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan trên tất cả các lĩnh vực. Dữ liệu 

cần được tổ chức theo cấu trúc phù hợp, đảm bảo đo lường được thực tế theo các chỉ số hiệu suất 

chính yếu (Key Performance Indicator - KPI). Theo yêu cầu của cơ sở dữ liệu kiểm định chất 

lượng cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD chúng tôi đề xuất 

nội dung dữ liệu cần đảm bảo giám sát được 4 nhóm KPI theo các thẻ điểm cân bằng (Balanced 

scorecard – BSC) như hình 2 [13]. 

Các chỉ số chính yếu về tài chính, khách hàng, quá trình hoạt động nội bộ, học tập và phát 

triển là những thước đo quan trọng cần giám sát, đo lường để làm căn cứ ra quyết định về chiến 

lược, mục tiêu của cơ sở giáo dục. Dữ liệu cần được xây dựng thành kho dữ liệu thống nhất và 

sẵn có để cung cấp kịp thời, chính xác cho lãnh đạo và các bên liên quan. Bên cạnh đó, văn hoá 

lưu trữ thông tin dữ liệu cần được lan tỏa đến từng cá nhân, đơn vị, giúp các cá nhân, đơn vị có 

thông tin để đối sánh giữa các đơn vị và qua các năm. Cơ sở giáo dục cần tăng cường vai trò 

tham mưu của các tổ chuyên môn, khoa, phòng trong công tác đảm bảo chất lượng giúp quản lý, 

lãnh đạo nhà trường ra quyết định chỉ đạo dựa vào dữ liệu thực tế và kết quả phân tích dữ liệu. 

4. Kết luận 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tác động cực lớn và có thể làm thay đổi hoàn toàn cách 

thức con người sống, làm việc, điều hành xã hội. Trong bối cảnh đó, các trường đại học cũng 

đứng trước những cơ hội và thách thức lớn. Sự chuyển đổi sang mô hình đào tạo mới, tích hợp 

công nghệ trong các hoạt động và số hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng tự động, thông minh, 

quyết định dựa trên dữ liệu là điều tất yếu. Ra quyết định dựa trên dữ liệu, đảm bảo và nâng cao 

chất lượng giáo dục trên phương diện thông tin, dữ liệu giúp các đơn vị có thể tiến hành đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng dễ dàng trên nền tảng số, khai thác dữ liệu hiệu quả để 

gia tăng trải nghiệm và gắn kết các bên liên quan. Theo đó, chuyển đổi số trở thành xu hướng tất 

yếu giúp các đơn vị vượt lên thách thức, tạo lợi thế cạnh tranh, chủ động thích ứng và phát triển 

bền vững. Nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở tìm ra mối quan hệ giữa ra quyết định dựa trên dữ liệu 

và đảm bảo chất lượng giáo dục, các giải pháp chung để sẵn sàng thông tin, dữ liệu phục vụ ra 

quyết định trong quản trị, quản lý. Tuy nhiên, để ứng dụng được, mỗi CSGD cần có những 

nghiên cứu sâu hơn trên cơ sở đánh giá thực trạng và mục tiêu phát triển để vận dụng các giải 

pháp một cách phù hợp.    
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